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Câu 1: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã
	A. thành lập Hội Phản đế Đồng minh.				B. đề ra Đề cương Văn hóa Việt Nam.
	C. đề ra Chương trình hành động của Việt Minh.		D. thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.
Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), nền kinh tế Việt Nam
	A. phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn.	B. có đủ khả năng cạnh tranh với nền kinh tế Pháp.
	C. có sự phát triển độc lập với nền kinh  tế Pháp.		D. có sự chuyển biến rất nhanh và mạnh về cơ cấu.
Câu 3: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919 -1923 là
	A. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	B. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
	C. triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.
	D. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 4: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
	A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.
	B. Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
	C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
	D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
Câu 5: Quân Anh và quân Trung Hoa dân quốc vào Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đều có hành động nào sau đây?
	A. Chống lại Việt quốc, Việt cách.					B. Chống phá cách mạng Việt Nam.
	C. Giúp Nhật khôi phục nền thống trị ở Việt Nam.			D. Kí hòa ước với Chính phủ Việt Nam.
Câu 6: Để giải quyết nạn đói, trong hơn một năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
	A. kêu gọi nhân dân “nhường cơm sẻ áo”.				B. phát động cuộc cải cách giáo dục.
	C. vận động nhân dân xây dựng chính quyền mới.			D. thành lập Nha Bình dân học vụ.
Câu 7: Trong phong trào cách mạng 1930-1931, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện một trong những chức năng của chính quyền là
	A. tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.
	B. chuẩn bị tiến tới thành lập chính quyền ở Trung ương.
	C. quản lí đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
	D. lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chính trị.
Câu 8: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã thông qua
	A. quyết định thành lập các hội Cứu quốc.			B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
	C. nghị quyết thành lập Vệ quốc đoàn.			D. chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh.
Câu 9: Khối liên minh công – nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
	A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.		B. Phong trào dân chủ 1936-1939.
	C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.			D. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.
Câu 10: Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?
	A. Phát động khởi nghĩa Yên Bái.		B. Xuất bản báo Thanh niên.
	C. Xuất bản báo Người cùng khổ.		D. Thực hiện chủ trương vô sản hóa.
Câu 11: Một trong những đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
	A. diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu.
	B. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao.
	C. lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định thắng lợi.
	D. giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị.
Câu 12: Ở Việt Nam, căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) đều là nơi
	A. tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.	B. đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân.
	C. cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.		D. có thể bị đối phương bao vây và tiến công.
	
Câu 13: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?
	A. Lực lượng Đồng minh ở Việt Nam đều mang bản chất phản cách mạng.
	B. Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
	C. Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.
	D. Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Câu 14: Ngày 8/ 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ gì?
	A. Bổ túc văn hóa.		B. Khai giảng các bậc học.
	C. Chống giặc dốt.		D. Cải cách giáo dục.
Câu 15: “Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?
	A. Hội Phục Việt.						B. Hội Hưng Nam.
	C. Việt Nam Quốc dân Đảng.				D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 16: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945), Nhân dân Việt Nam đã thực hiện phong trào nào sau đây?
A. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói.	B. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.
C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.				   D. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo.
Câu 17: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?
	A. Khẳng định con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.
	B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam.
	C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
	D. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 18: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 – 1945), Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù nào sau đây?
	A. Thực dân Anh. 	B. Phát xít Nhật.		C. Đế quốc Mĩ. 	D. Trung Hoa Dân quốc.
Câu 19: Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8-1945) đã
	A. tạo cơ hội cho quân Đồng minh hỗ trợ nhân dân khởi nghĩa.
	B. mở ra thời kì trực tiếp vận động giải phóng dân tộc.
	C. tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa từng phần.
	D. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
	A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp gay gắt.
	B. Pháp tăng cường khủng bố phong trào yêu nước Việt Nam.
	C. Nhật tiến hành cuộc đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
	D. Việt Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Câu 21: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I và hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với việc củng cố chính quyền nhân dân sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?
	A. Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
	B. Làm cho bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn.
	C. Làm cho các cơ quan tư pháp ở cơ sở được hoàn thiện.
	D. Nâng cao uy tín quốc tế của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
Câu 22: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhân dân Việt Nam đã
	A. ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.			B. tiến hành công nghiệp hóa đất nước.
	C. tiến hành hiện đại hóa đất nước.				D. tiến hành bầu cử Quốc hội.
Câu 23: Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!” của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về
	A. văn hóa.	B. xã hội.	C. kinh tế.	D. chính trị.
Câu 24: Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì?
	A. Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.
	B. Tạo cơ sở để các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam.
	C. Góp phần tạo ra sức mạnh để bảo vệ chế độ mới.
	D. Tạo cơ sở thực lực để ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp.
Câu 25: Một trong những thuận lợi của cách mạng Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?
	A. Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền Bắc giải giáp quân Nhật.
	B. Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được ngân hàng Đông Dương.
	C. Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước.
	D. Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật.
Câu 26: Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong một năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là
	A. Thực dân Pháp.	B. Trung Hoa Dân Quốc.	C. Đế quốc Anh.	D. Phát xít Nhật.
Câu 27: Ngày 22-12-1944, lực lượng vũ trang nào được thành lập ở Việt Nam?
	A. Trung đội Cứu quốc quân I.			B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
	C. Vệ quốc đoàn.					D. Việt Nam Giải phóng quân.
Câu 28: Trong năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với khó khăn nào sau đây?
	A. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.	B. Giặc ngoại xâm và nội phản.
	C. Nguy cơ chiến tranh thế giới.	D. Phát xít Nhật còn mạnh.
Câu 29: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của
	A. toàn thể nhân dân.	B. công nhân và nông dân.
	C. công, nông và trí thức.	D. công, nông, binh.
Câu 30: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
	A. độc lập và tự do.	B. tự do và dân chủ.
	C. ruộng đất cho dân cày.	D. đoàn kết với cách mạng thế giới.
Câu 31: Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết căn bản nạn đói ở Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi
	A. “Người cày có ruộng”.				 B. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.
	C. “Nhường cơm sẻ áo”.				 D. “Tăng gia sản xuất”.
Câu 32: Lực lượng chính trị có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Lực lượng chủ yếu trong Tổng khởi nghĩa.	B. Hỗ trợ lực lượng vũ trang giành chính quyền.
	C. Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.	D. Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.
Câu 33: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?
	A. Quân Pháp.	B. Quân Mỹ.		C. Quân Anh.		D. Quân Trung Hoa Dân quốc.
Câu 34: Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 -1929) là
	A. Phát động tiến công và nổi dậy.			B. Phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.
	C. Xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.		D. Thực hiện chủ trương vô sản hóa.
Câu 35: Hoạt động nào sau đây diễn ra trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
	A. Tổng tiến công.					B. Lập Khu giải phóng Việt Bắc.
	C. Đấu tranh đòi giảm sưu, giảm thuế.		D. Tổng khởi nghĩa.
Câu 36: Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là
   A. Việt Nam quang phục hội.	B. Việt Nam giải phóng quân.
	C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.	D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Câu 37: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945 là
	A. Thái Nguyên.	B. Tân Trào – Tuyên Quang.
	C. Bắc Kạn.	D. Bắc Sơn – Võ Nhai.
Câu 38: Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945 – 1946 là
	A. mở các lớp học xóa nạn mù chữ.	B. thành lập Nha Bình dân học vụ.
	C. phổ cập giáo dục tiểu học.	D. Xây dựng Quỹ độc lập.
Câu 39: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?
	A. Thủ công nghiệp.	B. Công nghiệp.		C. Nông nghiệp.	D. Thương nghiệp.
Câu 40: Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?
	A. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1/5/1930.
	B. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
	C. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh – Bến Thủy.
	D. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
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